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I.Hạng mục công trình, nơi liên hệ, nhà thầu cùng bàn bạc tổ chức, tuyến đường sơ tán khẩn cấp và địa điểm tập kết…
1.Nơi liên hệ：
	Mã hiệu công trình
	Tên công trình
	Địa điểm công trình
	Thời hạn công trình bắt đầu từ
	Đến

	61F45M03
	Công trình cắt sửa đường hàn bo mạch chủ bể T-701
	Khu bể cảng
	Ngày 10/3/2013
	Ngày 31/7/2013


	Đơn vị ủy thác
	Nhà máy VCM
	Nhân viên đôn đốc an toàn
	Đợi chỉ định
	
	Chủ quản
	○○○
	(05)681XXXX

	Đơn vị bảo dưỡng
	Nhà máy bảo dưỡng Mạch Liêu 1
	Nhân viên giám sát thi công
	○○○
	(05)681XXXX
	Chủ quản
	○○○
	(05)681XXXX

	Nhà thầu
	○○○
	Nhân viên phụ trách công trường
	○○○
	0916-XXXXXX
	Người phụ trách công ty
	○○○
	0916-XXXXXX

	Công ty cùng thực hiện
	
	Nhân viên phụ trách công trường
	
	
	Người phụ trách công ty
	
	

	Công ty cùng thực hiện
	
	Nhân viên phụ trách công trường
	
	
	Người phụ trách công ty
	
	


2. Sơ đồ bố trí mặt bằng khu nhà máy: Địa điểm thi công ●Tuyến đường sơ tán khẩn cấp→ Địa điểm tập kết ★



3. Giải thích nội dung thi công của dự án：

3.1 Mã hiệu công trình：61F45M03

3.2 Tên công trình: Công trình cắt sửa đường hàn bo mạch chủ bể T-701
3.3 Khu nhà máy thi công: Nhà máy VCM Mạch Liêu ( Khu bể cảng)
3.4 Thời gian thi công : Từ ngày 20 tháng 3 năm 2013 tới ngày 31 tháng 7 năm 2013 tổng cộng 124 ngày
3.5 Phạm vi công trình: Hạng mục thi công chủ yếu của dự án là cắt sửa đường hàn và hàn nối bo mạch chủ T-701 bể chứa EDC. Công trình bao gồm thử áp (sử dụng không khí áp suất thấp) và vệ sinh môi trường
                                
3.6 Yêu cầu khác và sơ đồ có thể xem tại Bản nhận thầu công trình


II.Phân tích an toàn làm việc A: xác định thao tác nguy hiểm, chất nguy hiểm, yếu tố nguy hiểm
	Tìm hiểu về chất nguy hiểm có thể tồn tại ở công trình này và đặc tính của nó 
	A. Dichloroethan (EDC): chất lỏng không màu dễ cháy, hít phải hơi có thể dẫn tới buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, mất ý thức và kích thích mũi và họng; dễ cháy 
B. Epichlorohydrin (ECH): chất lỏng không màu dễ cháy có mùi hăng tương tự như tỏi, không tan trong nước, nhưng có thể hòa lẫn với đa số dung môi hữu cơ cực nhất.


	Tìm hiểu về yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra ở công trình này 
	1.Rò rỉ hóa chất
2.Hỏa hoạn
3.Nổ 
4.Thiếu Oxi 
5.Rơi  
6.Đổ 
7.Điện giật



III. Phân tích an toàn làm việc B
3.1 Hạng mục thao tác nguy hiểm cao của công trình , Yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng và biện pháp phòng ngừa tất yếu “Bảng kiểm tra nhanh”
	Yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng: Bảng cảnh báo
	Rò rỉ hóa chất
	Hỏa hoạn
	Nổ
	Rơi
	Đổ
	Nghẹt thở
	Trúng độc
	Bỏng
	Tê cóng
	Ăn mòn

	
	Điện giật
	Bức xạ 
	Cao áp
	Va đập 
	Chèn
	Cắt
	Cuốn
	
	
	

	Biện pháp phòng ngừa tất yếu
	Cách ly
	Đùn hết
	Bịt kín
	Ngắt điện
	Đo VOC
	Cảnh báo sự sống
	Áo 

 bảo hộ 
	Dụng cụ phòng cháy 
	Dây bảo hiểm 
	Giám sát toàn bộ quá trình


	    Phòng ngừa nguy hiểm
Hạng mục

 thao tác
	Yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng tiềm tàng ở công trình này
	Biện pháp phòng ngừa tất yếu

	
	Rò rỉ hóa chất
	Hỏa hoạn
	Nổ
	Rơi
	Đổ
	Thiếu Oxi
	Điện giật
	Đùn hết
	Bịt kín
	Giám sát toàn bộ
	Dụng cụ phòng cháy
	Đo VOC

	危

害作

業

項

目


	1
	Thao tác phát lửa
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	●

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dây an toàn
	
	
	
	

	
	2
	Thao tác trên giá cao
	
	
	
	●
	●
	
	
	●
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đùn hết
	Bịt kín
	Cảnh báo sự sống
	Giám sát toàn bộ
	Đo VOC

	
	3
	Thao tác trong phạm vi giới hạn
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	●
	●
	●
	●

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cách nhiệt
	Tiếp đất
	
	
	

	
	4
	Thao tác dùng điện
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	


III. Phân tích an toàn làm việc B:
3.2 Phân tích an toàn các bước thi công công trình này
	Bảng ghi chép phân tích an toàn lảm việc

	Nhân viên phân tích
	○○○
	Ngày phân tích: 20/11/2012
	

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần thiết cho công trình này: chủ quản nghiệp vụ loại C, chủ quản thao tác thiếu Oxi

	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện

	Việc xác nhận và phân tích những yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng của công trình này
	1. Rò rỉ hóa chất
2. Hỏa hoạn
3. Nổ
4. Thiếu oxi
5. Rơi
6. Đổ
7. Điện giật
	1. Đường ống nối trong ra ngoài bể có chất EDC lỏng dễ cháy tồn tại,   không đậy kín hoặc rò dẫn tới rò khí, nên khi thao tác phát lửa xuất hiện rủi ro bị nổ, hỏa hoạn… 1.2.3
2. Thao tác trong phạm vi giới hạn có rủi ro thiếu không khí.4
3. Giá mắc bên trong bể bị rơi khi thi công và kết cấu giá bị hỏng, dẫn tới rủi ro bị đổ. 5.6
4 Thao tác dùng điện bên trong bể, đường dây cáp điện bị nứt, rách vỏ, có rủi ro điện giật. 7.
	1-1.Trước khi thi công kiểm tra kế hoạch bịt kín đã hoàn thành hay chưa, nhân viên thi công cần trực tiếp xác nhận và ký nhận với người kiểm tra.
2-1.Trước khi thao tác đo VOC, cứ 2 tiếng đồng hồ thì kiểm tra lại 1 lần và ghi chép, nơi ra vào cần có nhân viên quản chế đăng ký, nhân viên thực hiện thao tác vào bể cần đeo thiết bị cảnh báo sự sống.
2-2.Đeo thiết bị bảo hộ hợp lý như mặt nạ dưỡng khí
2-3.Cần cử chủ quản thao tác thiếu oxi có giấy phép đạt yêu cầu kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình.
3-1. Khi thi công cần đeo dây bảo hiểm hai móc treo, giá thi công không được tùy ý thay đổi hoặc làm hỏng, nếu có động đất thì vào ngày hôm sau cần có đơn vị công trình kiểm tra lại.
4-1. Khi nối nguồn điện tạm thời cần mời nhân viên bảo dưỡng thiết bị đo điện của công ty Formosa thực hiện, nghiêm cấm tự ý nối nguồn điện.
4-1. Thiết bị cần được kiểm tra điện và dán chứng nhận kiểm tra đạt yêu cầu, định kỳ tiến hành kiểm tra lại. Cần tự kiểm tra trước khi thao tác mỗi ngày.
	


	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện

	Xác nhận nguy hiểm của các thiết bị máy móc thi công trước khi thao tác.

Thiết bị máy móc sử dụng là:

1.Dụng cụ cầm tay 

2.Máy mài
3.Máy hàn điện (Argon)
	1.Điện giật
2.Chèn bị thương

3.Va đập
	1.Sử dụng dụng cụ điện động, nếu vỏ cách nhiệt của dụng cụ không tốt hoặc đường dây bị rách vỏ đều có thể gây ra rò điện, khiến nhân viên thao tác bị điện giật.
2.Sử dụng dụng cụ cầm tay không đúng, dễ dẫn tới bị trơn trượt bong gân, bầm tím khi dùng lực hoặc dùng lực không đúng dẫn tới tay cầm bị rơi làm bị thương.2.3
	1-1.Máy móc thiết bị điện cần kiểm tra điện và dán chứng nhận kiểm tra đạt yêu cầu, định kỳ ba tháng kiểm tra lại và chủ động kiểm tra trước khi thao tác mỗi ngày.
1-2.Nếu dây diện bị hỏng cần dừng tải điện và lập tức thay mới
1-3.Trước khi sử dụng thiết bị điện động, cần đo cách nhiệt bình thường.
1-4.Máy hàn AC cần có thiết bị chống kích điện giật tự động, cần kiểm tra chức năng xem có bình thường hay không?
2-1.Cần sử dụng dụng cụ cầm tay hợp lý để thực hiện tháo lắp.
	


	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện


	Tái xác nhận nguy hiểm nghiêm trọng trước thi công
	1.Rò rỉ hóa chất
2.Hỏa hoạn
3.Nổ
4.Thiếu oxi
	1.Đường ống nối trong ra ngoài bể có chất EDC lỏng dễ cháy tồn tại,  không đậy kín hoặc bị rò dẫn tới rò khí, nên khi thao tác phát lửa xuất hiện rủi ro bị nổ, hỏa hoạn… 1.2.3
2.Làm việc trong bể thuộc thao tác giới hạn phạm vi. Vật phẩm thuộc danh sách thiết bị thao tác giới hạn không gian chưa đầy đủ, có rủi ro thiếu oxi.
	1-1.Trước khi thi công cần kiểm tra lại đã hoàn thành bịt kín hay chưa? Nhân viên thi công cần trực tiếp xác nhận và ký nhận với nhân viên giám sát và nhân viên đôn đốc an toàn hiện trường.
1-2.Kiểm tra chức năng của thiết bị đo VOC có bình thường hay không, trước khi nhập bể cần thực hiện đo VOC và kiểm tra đo vào thời gian cố định.
1-3.Các mục chú ý khác cần tham khảo ghi chép phân tích thao tác giới hạn phạm vi
2  Kiểm tra các dụng cụ phòng ngừa cần có như sau:
2-1.Thiết bị thông gió, thoát gió đều 01 cụm trở lên
2-2.Thiết bị cảnh báo dấu hiệu sự sống (SOS)
2-3.Thiết bị phát hiện khí Oxi kiểu đeo
2-4.Áp suất thiết bị hô hấp bình thép không khí (cấp cứu) đầy đủ. 94% bình thép không khí kèm theo mặt nạ hô hấp
2-5.Hộp cấp cứu y tế, thiết bị thông tin
2-6. Tải trọng thừng ni lông 18mm của dây cứu sinh là 2300 kg trở lên
2-7. Giá 3 chân cứu viện khẩn cấp, ròng rọc hoặc tời nâng.
	


	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện

	Đang thi công
1. Nghiền
	1.Rò rỉ hóa chất
2.Hỏa hoạn
3.Nổ
4.Trúng độc
5.Rơi
6.Đổ
7.Thiếu oxi
8.Điện giật
	1.Khi thực hiện nghiền trong bể, nếu có chất hóa học bị rò rỉ, sẽ gây ra hỏa hoạn, nổ và trúng độc.1.2.3.4
2.Tháo tác trên giá thi công trong bể, có rủi ro bị rơi, giá bị đổ.5.6
3.Thi công trong bể là thao tác giới hạn phạm vi, có rủi ro thiếu oxi nghẹn thở.
4.Thao tác điện , dây cáp điện bị nứt, rách vỏ, có rủi ro điện giật.8.

	1-1. Tại cửa ra vào không gian giới hạn, cần lập biểu đăng ký quản chế nhân viên ra vào.
1-2. Khi nhân viên đôn đốc an toàn có mặt mới được thi công
1-3. Khi thi công cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng cháy và dụng cụ bảo hộ cần thiết, như bình dập lửa, dây bảo hiểm, áo bảo hộ, mặt nạ chống độc.
2-1. Khi thi công cần đeo dây bảo hiểm 2 móc treo, giá thi công không thể tự ý thay đổi hoặc làm hỏng, nếu có động đất thì vào ngày hôm sau cần có đơn vị công trình kiểm tra lại.
2-1. Thiết bị thoát, thông gió cần chuyển động bình thường
2-2. Khi thi công, mỗi ngày đều xác nhận tình trạng bịt kín và nhờ Nhân viên đôn đốc an toàn ký xác nhận.
2-3. Cứ 2 tiếng đo VOC và ghi chép, trong bể lắp 01 thiết bị kiểm tra VOC kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình.
2-4. Nhân viên cần đeo thiết bị cảnh báo sự sống
4-1. Khi nối nguồn điện tạm thời, cần do nhân viên bảo dưỡng thiết bị đo điệnFormosa thực hiện, nghiêm cấm tự ý nối nguồn điện
4-2. Thiết bị điện cần kiểm tra điện và dán giấy chứng nhận kiểm tra đạt yêu cầu, định kỳ kiểm tra lại , trước khi thao tác hàng ngày cần tự kiểm tra.
	


	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện

	2. Hàn nối
	1.Rò rỉ hóa chất
2.Hỏa hoạn
3.Nổ
4.Trúng độc
5.Rơi
6.Đổ
7.Thiếu oxi
8.Điện giật
	1.Khi thao tác hàn nối trong bể , nếu có chất hóa học rò rỉ sẽ gây ra hỏa hoạn, nổ và trúng độc 1.2.3.4
2.Thao tác trên giá thi công trong bể có rủi ro bị rơi, đổ giá.5.6
3.Khi thực hiện thi công trong bể là thao tác giới hạn phạm vi, có rủi ro thiếu oxi nghẹn thở.
4.Cách nhiệt của máy hàn điện (Argon) không tốt hoặc sử dụng không đúng , dễ gây ra rủi ro điện giật ở người
	1-1. Tại cửa ra vào không gian giới hạn, cần lập biểu đăng ký quản chế nhân viên ra vào.
1-2. Khi nhân viên đôn đốc an toàn có mặt mới được thi công
1-3. Khi thi công cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng cháy và dụng cụ bảo hộ cần thiết, như bình dập lửa, dây bảo hiểm, áo bảo hộ, mặt nạ chống độc.
2-1. Khi thi công cần đeo dây an toàn hai móc, giá thi công không được tự ý thay hoặc tháo dỡ, nếu có động đất thì vào ngày hôm sau đơn vị công trình kiểm tra lại.
3-1. Thiết bị thoát, thông gió cần chuyển động bình thường.
3-2. Khi thi công hàng ngày cần xác nhận tình trạng bịt kín, và nhờ nhân viên đôn đốc an toàn xác nhận. Khi nhân viên thi công cần xin thực hiện theo thao tác giới hạn phạm vi.
3-3. Cứ 2 tiếng thì đo VOC và ghi chép, đồng thời lắp một thiết bị đo kiểm tra VOC để giám sát đo toàn bộ quá trình.
3-4. Nhân viên cần đeo thiết bị cảnh báo sự sống
4-1. Máy hàn điện (Argon) cần do nhân viên bảo dưỡng thiết bị đo điện của Formosa kiểm tra đạt yêu cầu mới được nhập xưởng thao tác.
4-2. Vỏ ngoài máy hàn điện (Argon) cần thực sự tiếp đất
4-3. Máy móc và dây điện cần lấy giá cao làm nguyên tắc
	


	Các bước thao tác
	Nguy hiểm có thể
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa
	Đề nghị cải thiện

	III. Thử áp suất
	1.Ăn mòn
2.Nổ vỡ
	1.Thử áp suất không khí nếu hàm lượng nước quá cao có thể dẫn tới phần bên trong bể chứa bị gỉ, gây ra thao tác bất thường
2.Khi thử áp suất không khí quá lớn, có thể dẫn tới bể chứa bị biến dạng , thậm chí nổ vỡ.
	1-1. Thử áp suất không khí sử dụng nguồn không khí quy trình (PA) qua máy sấy không khí
2-1. Đáy bể tổng cộng 8 ST lỗ kiểm tra, trong đó 4ST chỗ vào và 4ST chỗ ra, là thử áp suất kiểu mở.
2-2. Tại chỗ khởi nguồn không khí quy trình sử dụng để thử áp lắp 1ST van điều áp, kiểm soát áp suất ở 0,3kg/cm2 và tại chỗ vào của bể lắp thêm 4ST van điều áp, áp suất lối vào kiểm soát ở mức dưới 0,05 kg/cm2.
2-3. Phần đỉnh bể cần lắp van xả áp an toàn làm thiết bị bảo vệ tự động.
2-4. Khi thử áp suất cần có giám sát thi công và nhân viên đôn đốc an toàn cùng có mặt mới được thực hiện.
2-5. Khi thử áp suất cần ghi chép số liệu như thời gian thử áp, áp suất.
	

	Dọn dẹp môi trường sau khi thi công
	1.Ngã
2.Bệnh tật
	1.Môi trường thi công lộn xộn, bẩn thỉu, dễ bị ngã hoặc xuất hiện bệnh tật do vệ sinh không tốt.
	1-1. Hàng ngày sau khi thi công cần phân loại rác thải công việc hoặc rác thải sinh hoạt và chở tới địa điểm chỉ định
	


IV. Phân tích an toàn làm việc C: Giải quyết ứng phó tình trạng khẩn cấp
Trong khu nhà máy xảy ra trường hợp khẩn cấp như rò rỉ chất hóa học hoặc hỏa hoạn, nổ, ô nhiễm, thiên tai hoặc khu nhà máy đen toàn bộ. Nhân viên thi công của công ty chưa được sự cho phép không được tham gia giải quyết, cần theo đúng chỉ thị nhanh chóng sơ tán tới vị trí an toàn.
1. Địa điểm thi công công trình này, tuyến đường sơ tán khẩn cấp và địa điểm tập kết tham khảo tại sơ đồ bố trí mặt bằng trang trước.
2. Nhân viên chỉ huy tình huống khẩn cấp của công trình này : ○○○, điện thoại:0916-XXXXXX

Khi nhân viên thi công của công ty gặp các tình huống khẩn cấp như bị bệnh, bị thương
1. Nhân viên cứu hộ tình huống khẩn cấp của công trình này: ○○○, điện thoại:0916-XXXXXX

2. Khi nhân viên bị thương đưa tới bệnh viện Chang Geng Vân Lâm, điện thoại:05-6915151
Giải quyết ứng phó khẩn cấp và người liên hệ phía Formosa
Khi gặp tình huống khẩn cấp tất cả nhân viên tập hợp tại phòng nghỉ của bể cảng, do Đinh Bác Văn điểm danh số người, lập tức thông báo cho nhân viên đôn đốc an toàn và giám sát thi công tổng hợp trình báo.
1. Nhân viên đôn đốc an toàn : ( do nhân viên quy trình chỉ định) Điện thoại: (đợi chỉ định)
2. Giám sát thi công ○○○   Điện thoại: 05-681XXXX

Dụng cụ bảo hộ cần thiết trong thời gian thi công công trình: mặt nạ bảo vệ, kính bảo vệ mắt, gang tay, dây bảo hiểm hai móc kiểu đeo lưng, áo bảo hộ ( bao gồm bao đệm)….. đã chuẩn bị đầy đủ.
V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (khi có thao tác này mới kèm theo nội dung mục này)
	Biểu ghi chép phân tích an toàn làm việc thao tác giá (chỗ) cao ( tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích
	
	Ngày lập biểu：
	Công ty đã định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện đối với nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần thiết cho công trình này: (1) Nhân viên quản lý an toàn vệ sinh lao động

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Giá thi công chưa được kiểm tra đạt yêu cầu thì không được phép sử dụng, khi cần thiết cần dùng dây cảnh giới để cảnh báo hoặc ngăn chặn người bên ngoài đi vào.
2. Trường hợp lo ngại vật rơi xuống gây tai nạn cần có các thiết bị ngăn không cho vật rơi hoặc tường chắn.
3. Giữa bề mặt làm việc với lưới an toàn không được có chướng ngại vật, phía dưới lưới an toàn cần có đủ khoảng không để tránh người bị rơi va đập vào mặt phía dưới hoặc vật kết cấu.
4. Tải trọng trên giá thi công không được vượt quá trọng lượng phụ tải an toàn của nó để tránh xảy ra hiện tượng mất cân bằng.
5. Trên giá thi công không được để hoặc vận chuyển thiết bị động cơ nhằm tránh vì chấn động mà ảnh hưởng tới an toàn làm việc.
6. Sàn làm việc và nơi làm việc ở chỗ cao cần có thiết bị lên xuống an toàn ra vào.
7. Việc tập kết hoặc để nguyên liệu tại địa điểm thi công không được nguy hại tới an toàn (ra vào) của nhân viên
8. Nguyên liệu, công cụ hoặc vật phẩm khác cần treo nâng hoặc hạ xuống bằng phương pháp thích hợp, không được ném bắt hoặc vứt xuống.
9. Tấm nhảy hoặc tất cả tấm gỗ trên lối đi cần lắp ráp chắc chắn và nâng đỡ ổn định để tránh trùng xuống quá độ hoặc không cân bằng.
10. Kiểm tra nguyên liệu thi công có khiếm khuyết hay không? Không được sử dụng loại đã bị hỏng, biến dạng hoặc bị ăn mòn rõ rệt.
11. Khi người lao động thao tác ở độ cao lo ngại bị rơi cần treo lưới an toàn ( cần phù hợp với tiêu chuẩn pháp lệnh).
12. Dụng cụ bảo hộ của nhân viên thao tác (như mũ bảo hiểm, dây bảo hiểm) đã đầy đủ.
13. Lắp dây bảo hiểm chính hoặc chỗ cố định để treo móc dây an toàn cho nhân viên thao tác trên giá cao.
14. Hàng tuần đều kiểm tra lưới an toàn và các cụm linh kiện của nó 1 lần, không được tiếp tục sử dụng những lưới an toàn đã bị mài mòn, thoái hóa hoặc khiếm khuyết.
15. Khi thao tác trong bể, tất cả các đường ống dẫn khí, dẫn dung dịch hoặc các lỗ nhập xuất liệu của bể đều cần ngăn bịt kín thực sự và treo cảnh báo an toàn”Đang thi công, nghiêm cấm thao tác”.


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II. Trước khi thao tác giá (chỗ) cao
	1.Chèn bị thương
2.Rơi
	1.Vật liệu giá thi công chất đầy trên lối đi gây trở ngại cho nhân viên đi lại và có nguy hiểm gây đổ, chèn thương ngón chân.
2.Vật liệu chuyên trở chưa cố định, khi di chuyển có rủi ro bị rơi.
3.Uống đồ uống có cồn dẫn tới thần kinh không thể tập chung.
4.Chưa đeo dây bảo hiểm hoặc chưa xác định nơi treo móc cố định
	1-1. Việc để giá thi công cần có phạm vi cảnh báo và dữ liệu ký hiệu liên quan
1-2. Nghiêm cấm chất để vật liệu ở đường đi của nhân viên
1-3. Nhân viên thi công cần đi giày bảo hiểm
2-1. Khi chuyên chở vật liệu giá thi công cần buộc chặt.
2-2. Khi chuyên chở vật liệu, nghiêm cấm nhân viên ngồi trên vật liệu.
3-1. Trước khi thi công nghiêm cấm uống và mang đồ uống có cồn vào nhà máy
3-2. Trước khi vào công trường cần thông qua thử nghiệm đi gỗ thăng bằng.
4-1. Khi thi công đeo dây bảo hiểm móc đôi kiểu đeo lưng và thực sự móc vào nơi cố định.

	III. Trong khi thao tác ở giá (chỗ) cao
	1.Va đập
2.Rơi
3.Đổ
	1.Nhân viên thi công khi đi lại chưa chú ý tới chướng ngại vật, khi đi lại trêu đù, phần đầu có rủi ro bị va đập và rơi xuống.
2.Nhân viên thi công chưa đeo dây bảo hiểm theo quy định thao tác độ cao, khi thi công có rủi ro bị rơi xuống.2.
3.Giá thi công chưa qua kiểm tra đạt yêu cầu, có rủi ro bị đổ xuống.
	1-1. Thao tác độ cao cần đeo mũ bảo hiểm và thực sự đã thắt dây mũ.
1-2. Nghiêm cấm chạy, trêu đùa trên giá thi công.
2-1. Khi thao tác trên sàn làm việc cần sử dụng dây bảo hiểm móc đôi kiểu đeo lưng, và đã thực sự móc dây vào chỗ cố định.
2-2. 1,5 m trở lên cần có thiết bị lên xuống an toàn mới được sử dụng.
2-3. Sàn làm việc trên giá thi công cần lắp đầy đủ, lắp lan can giữa , trên và lan can ở chỗ hở của tấm sàn, trong ngoài giá thi công lắp thanh kéo, bên cạnh lắp hàng rào cách li mới được thi công.
2-4. Lỗ hở gần vách không được lớn hơn 20 cm hoặc lắp lưới an toàn ở chỗ hở.
2-5. Không được tự ý thay đổi kết cấu giá thi công
3-1. Giá thi công chưa qua kiểm tra đạt yêu cầu, nghiêm cấm đi vào làm việc.


V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép Phân tích an toàn làm việc của thao tác phát lửa (tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích：
	
	Ngày lập biểu：
	Công ty này đã định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần thiết của công trình này: (1) Nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động (2) Nhân viên hàn axetylen (3) Giấy phép thợ hàn

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Cần dọn hết hoặc có biện pháp cách li an toàn thích hợp đối với những vật dễ cháy, dễ nổ trong phạm vi bán kính 25 m gần nơi phát lửa.
2. Đã chuẩn bị thiết bị hoặc máy móc bảo vệ an toàn đầy đủ
3. Đã cách li an toàn hoặc vách chống lửa ở tầng trên và dưới nơi thi công hoặc lỗ thông giữa giá thi công và trong cự li đốm lửa bay ra.
4. Lấy vải chống lửa hoặc thiết bị tập chung lửa thích hợp khác để tạo thành vách chống lửa, ngăn đốm lửa, xỉ hàn bay ra.
5. Xung quanh thiết bị cận kề trong phạm vi thi công đã thực hiện cách li an toàn hoặc đặt ký hiệu quản chế.
6. Dây điện của thiết bị điện như máy hàn điện tốt, phù hợp với quy định nhập xưởng và có chứng nhận tự động kiểm tra đạt yêu cầu.
7. Đã kiểm tra vòi chữa cháy, ống nước chữa cháy và chuẩn bị đủ thiết bị dập lửa.
8. Nguồn điện sử dụng cần thực hiện theo “Quy định quản lý dùng điện tạm thời”, không được tự dùng nguồn điện và tăng phụ tải điện.
9. Tất cả đường ống xung quanh nơi thi công và bên trong bể đều được đùn sạch.
10. Tất cả các đường ống dẫn khí, dung dịch hoặc lỗ nhập xuất liệu của bể đều đã bịt kín và treo ký hiệu cảnh báo an toàn.
11. Tất cả hộp công tắc thiết bị điện có thể tải điện cần mắc thêm khóa ( chìa khóa cần do nhân viên thi công liên quan bảo quản) và treo biển hoặc ký hiệu cảnh báo an toàn “Đang thi công, nghiêm cấm tải điện” .
12. Cần thực hiện đo tính cháy/tính độc/ hàm lượng oxi bên trong và xung quanh thiết bị thao tác.
13. Cần tăng cường cố định bình khí Oxi, Axetylen, trước khi sử dụng phần đầu cần buộc thêm chụp bảo vệ và ống cao su
14. Thao tác nối đường ống cần xác nhận kiểm tra hạng mục:
(1) Trước khi nối đường ống đã xác nhận vị trí đường ống và điểm Tie-in với đơn vị quy trình hay chưa
(2) Trước khi nối đường ống đã đặt mẫu, vạch đường và treo biển ( thời gian thi công, tên chất lưu, đơn vị thi công)
(3) Trước khi nối đường ống đã xác nhận tất cả Drain và Vent của đường ống chính điểm Tie- In đã đùn hết.
(4) Đường ống có bịt nitơ hay không
15. Cần xác nhận an toàn trước khi thực hiện thi công


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II.Trước khi thao tác phát lửa
	1.Rò rỉ hóa chất
2.Hỏa hoạn
3.Nổ
4.Thiếu oxi
5.Trúng độc

	1.Môi trường nơi làm việc nếu có chất dễ cháy, dễ nổ hoặc có hại cho sức khỏe. Đường ống, lỗ nhập xuất liệu chưa hoàn toàn cách li bịt kín, khi rò rỉ sẽ có rủi ro hỏa hoạn, nổ.1.2.3
2.Khi thao tác trong bể, nếu chưa xác nhận thải sạch vật chất đã thi công sẽ có rủi ro gây nổ,thiếu oxi, trúng độc.
3.Khi nơi làm việc hàn đồng hoặc kẽm, không đùn khói thông gió tốt có rủi ro gây trúng độc người.
	1-1. Tất cả các đường ống xung quanh môi trường thi công và trong bể đều cần kiểm tra đã cách li, bịt kín, đùn hết , chắn cách li theo quy định. Tại điểm cách li cần treo biển cảnh báo an toàn và xác nhận, ký tên 3 bên với nhân viên giám sát thi công và nhân viên đôn đốc an toàn.
1-2. Nhà thầu cần tự chuẩn bị máy đo khí 5 trong 1, theo quy định đo chất dễ cháy/ chất độc tính bên trong và xung quanh nơi thi công, cần trong phạm vi an toàn đạt yêu cầu mới được thi công.
2-1. Trước khi vào không gian giới hạn và trong khi thao tác cần xác nhận thiết bị thông gió tiếp tục đổi khí hiệu quả. Nếu có bất thường cần lập tức dừng làm việc.
2-2. Thực hiện theo biện pháp phòng ngừa trong Phân tích an toàn làm việc của thao tác giới hạn phạm vi.
3-1. Nơi làm việc trong nhà cần có thiết bị thông, thoát gió hoạt động bình thường, phía lỗ đùn ra cần ở vị trí an toàn vô hại.


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III. Trong khi thao tác phát lửa
	1.Hỏa hoạn
2.Nổ
3.Điện giật
	1.Bất cứ tia lửa, xỉ hàn nào khi thi công bay ra hoặc ngọn lửa nhiệt lượng cao đều có khả năng gây ra hỏa hoạn, nổ.1.2
2.Nối nguồn điện không hợp lý, có rủi ro vượt quá phụ tải điện, cháy đường dây.1.2.3
3.Thiết bị thi công, xỉ hàn nhiệt độ cao nếu chưa kiểm kê và dọn sạch dễ cháy nguy hại tới an toàn nhà máy.
4.Bình gang để ở hiện trường chưa để thẳng cố định, sau khi hoàn công cửa van khí chưa khóa chặt.1.2
5.Cách nhiệt của thiết bị điện động không tốt hoặc sử dụng không hợp lý dễ dẫn tới rủi ro điện giật.3.
	1-1. Khi thi công cần nghĩ cách ngăn chặn đốm lửa phát tán, cần trải thảm chống cháy 5 mặt hoặc thiết bị thu tia lửa và hút xỉ hợp lý khác (cần thực hiện theo tiêu chuẩn thao tác an toàn trải thảm chống cháy).
1-2. Hiện trường thực hiện thao tác phát lửa cần xem xét tưới nước trước, để kiểm soát sự nguy hiểm của đốm lửa.
1-3. Ngoài việc không được để chất dễ cháy ở cống rãnh gần đó ra, còn cần phải quản chế đầu nguồn chất thải, đồng thời cần thêm nắp đậy, ngăn không cho đốm lửa lọt vào. 

1-4. Thiết bị chữa cháy cần để ở nơi dễ lấy tại điểm thi công, thiết bị dập lửa cần kiểm tra đạt yêu cầu và duy trì ở trạng thái có thể sử dụng.
1-5. Thiết bị bảo hộ cá nhân mà nhân viên thi công sử dụng như mặt nạ, gang tay, kính bảo vệ mắt, khẩu trang chống bụi (độc) cần chuẩn bị đầy đủ.
2-1. Thiết bị hàn điện cần cắm trên công tắc chỉ định, khóa chặt.
2-2. Dây tiếp đất hồi lưu hàn điện cần nối với bản thân vật hàn, tuyệt đối không nối với đường ống hoặc thiết bị bên trong chưá vật liệu dễ cháy.
3-1. Sau khi thi công hoàn tất mỗi ngày cần kiểm kê cụ thể thiết bị thi công, nguyên liệu, đặc biệt cần vệ sinh sạch sẽ xỉ hàn xung quanh mới được rời khỏi hiện trường.
4-1. Sau khi thi công mỗi ngày, bình gang cần chuyển ra ngoài khu sản xuất, nếu cần để ở hiện trường cần được sự phê duyệt của chủ quản quy trình.
5-1. Thiết bị điện liên quan cần có chứng nhận kiểm tra đạt yêu cầu. Máy hàn điện AC lắp thiết bị ngăn điện giật tự động và xác nhận chức năng của nó.
5-2. Thiết bị nguồn điện nối bên ngoài hoặc máy hàn điện cần tiếp đất
5-3. Tránh dây điện vắt ngang qua đường cái, tiếp xúc mặt nước, khi cần thiết cần mắc giá cao hoặc bọc hợp lý.
5-4. Bên ngoài trời chưa thực hiện biện pháp chống mưa khi mưa thì không thể thực hiện hàn.


V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép Phân tích an toàn làm việc thao tác giới hạn phạm vi ( tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích
	
	Ngày lập biểu:
	Công ty này định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần cho công trình này: (1) nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động (2) chủ quản thao tác thiếu oxi (3) chủ quản thao tác cấp cứu

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp thu hồi chất lỏng, khí thải tàn dư, thổi khí và ngăn chặn ô nhiễm môi trường đối với thao tác nguy hiểm thiếu Oxi.
2. Thiết bị phòng ngừa, thiết bị cứu trợ và phương pháp sử dụng của chúng đã bố trí xong.
3. Đã lắp thiết bị liên hệ giữa nhân viên thao tác nguy hiểm thiếu Oxi với nhân viên giám sát
4. Tất cả các lỗ của công trình muốn thi công đều mở để lưu thông không khí.
5. Đã chuẩn bị hệ thống thông gió, dụng cụ bảo hộ cá nhân hợp lý và các cơ sở an toàn bảo vệ nhân viên thao tác khác
6. Tất cả đường ống có thể dẫn khí, dẫn chất lỏng hoặc lỗ nhập xuất liệu của bể đều cần được che chắn bịt kín và treo biển cảnh báo an toàn “Đang thi công, nghiêm cấm thao tác”.
7. Dụng cụ bảo hộ của nhân viên thực hiện thao tác nguy hiểm thiếu Oxi đã được bố trí đầy đủ.
8. Tất cả hộp công tắc thiết bị điện có thể tải điện cần khóa ( chìa khóa do nhân viên thi công hoặc chỉ định người chuyên trách bảo quản) và treo biển báo an toàn hoặc ký hiệu “ Đang thi công, nghiêm cấm tải điện”.
9. Dụng cụ điện và thiết bị cung cấp điện đã kiểm tra đạt yêu cầu.
10. Cần lắp thiết bị ngắt điện rò, thiết bị ngăn điện giật và biện pháp cách li nguồn năng lượng khác đã hoàn thành.
11. Điện áp đèn chiếu sang bên trong thiết bị hạn chế ở mức 24±10%vôn, thao tác trong thùng chứa ẩm, thùng chứa nhỏ cần nhỏ hơn 12±10% vôn.
12. Cần xác định chất dễ cháy/độc tính/hàm lượng oxi bên trong và xung quanh thiết bị thao tác
13. Điều chú ý, nghiêm cấm và thông báo nguy hiểm có thể của thao tác thiếu oxi cần đặt ở nơi dễ thấy của lối vào nơi làm việc
14. Cần thực hiện xác nhận an toàn thao tác trước khi thi công, nhân viên đôn đốc an toàn thao tác cần đôn đốc chỉ đạo toàn bộ quá trình


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II. Trước thao tác giới hạn phạm vi
	1.Thiếu Oxi
2.Điện giật

	1.Người không phận sự vào nhầm không gian giới hạn có nguy hiểm tiềm tàng về thiếu oxi.
2.Không hiểu trong không gian giới hạn phạm vi và môi trường thao tác có chất có hại gì, đều tồn tại nguy hiểm tiềm tàng đối với người và sự an toàn khi thao tác.
3.Thiếu hụt oxi trong không gian thao tác giới hạn
4.Đầu nối thiết bị điện hoặc điện áp quá cao, có nguy hiểm tiềm tàng là người bị điện giật hoặc phát tia lửa.
5.Thiết bị cấp cứu và huấn luyện thiếu.

	1-1. Nơi thao tác không gian giới hạn phạm vi cần treo biển thông báo thi công, cần đăng ký quản chế việc nhập xuất.
1-2. Nhân viên đôn đốc an toàn chưa có mặt thì không được thi công, khi nơi thi công không làm việc cần dùng bản X khóa cố định nơi ra vào để quản chế xâm nhập.
2-1. Nhân viên thi công cần tham gia giáo dục huấn luyện an toàn vệ sinh khu nhà máy và giáo dục huấn luyện an toàn vệ sinh trước khi thi công mỗi ngày.
2-2. Trước khi thao tác cần phân tích nhận biết chất nguy hại, nhân viên thi công cần tiếp nhận huấn luyện JSA thông báo chất nguy hại và đặc tính.
3-1. Trước khi vào không gian giới hạn và trong khi thao tác cần xác nhận thiết bị thông gió tiếp tục đổi khí hiệu quả, nếu có bất thường cần lập tức ngừng làm việc.
4-1. Bình khí không được mang vào trong bể, trước khi sử dụng những thiết bị như công cụ điện, đèn chiếu sáng cần kiểm tra phần cách nhiệt của dây điện và điểm nối phần cuối thực sự khóa chặt, phần mang điện đều bọc kín không được hở.
5-1. Cần chỉ định 1 người phụ trách giải quyết ứng phó tình huống khẩn cấp , định kỳ tiếp nhận huấn luyện cấp cứu.
5-2. Các mục thiết bị cấp cứu, thiết bị thông tin đều để ở hiện trường và xác nhận có thể dùng.
5-3. Tải trọng thừng ni lông 18mm của dây bảo hiểm 2300 kg trở lên.
5-4. Cần đeo theo người thiết bị cảnh báo dấu hiệu sự sống (SOS) và thiết bị phát hiện khí Oxi kiểu BB.CALL.


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III. Trong thao tác giới hạn phạm vi
	1.Rò rỉ hóa chất

2.Hỏa hoạn 

3. Nổ

4.Thiếu oxi

5.Rơi 

6.Đổ

7.Điện giật
	1.Ống nối trong ra ngoài bể đều có thể tồn đọng chất lỏng khí dễ cháy, không đậy kín hoặc rò, sẽ khiến chất khí, chất lỏng bị rò rỉ, gây nguy hiểm như nổ, hỏa hoạn khi thao tác phát lửa.
2.Thao tác giới hạn phạm vi đều có khả năng xảy ra rủi ro thiếu oxi.4.
3.Thi công trong bể nếu có mắc giá, kết cấu giá bị phá hỏng , có nguy hiểm dẫn tới đổ và rơi người.
4.Thao tác điện trong bể, đường dây cáp điện bị nứt, hỏng vỏ, cách nhiệt không tốt, có rủi ro bị điện giật. 7.
	1-1. Trước khi thi công cần kiểm tra kế hoạch bịt kín có hoàn thành hay không, nhân viên thi công cần trực tiếp xác nhận 3 bên với nhân viên giám sát thi công và nhân viên đôn đốc an toàn.
1-2. Trước khi thao tác cần đo VOC và định kỳ kiểm tra, cứ nửa năm thì sửa chữa thiết bị kiểm tra khí 5 trong 1 và báo cáo sửa chữa cần đặt ở hiện trường thi công để kiểm tra.
1-3. Nhân viên cần đeo dụng cụ bảo hộ hợp lý như mặt nạ chống độc.
2-1. Cần cử chủ quản thao tác thiếu Oxi có giấy phép đạt yêu cầu giám sát chỉ đạo toàn bộ quá trình.
2-2. Trước khi thao tác cần đo VOC, và cứ 2 tiếng kiểm tra lại 1 lần và ghi chép. Cổng ra vào cần có nhân viên quản chế đăng ký, nhân viên thực hiện thao tác vào bể cần đeo thiết bị cảnh báo sự sống.
3-1. Khi thi công cần đeo dây bảo hiểm móc đôi, giá thi công không được tự ý thay đổi hoặc phá hỏng, nếu có động đất thì vào ngày hôm sau đơn vị công trình kiểm tra lại.
4-1. Khi kết nối nguồn điện tạm thời cần xin nhân viên bảo dưỡng thiết bị đo điện của công ty Formosa xác nhận mới được kết nối điện, nghiêm cấm tự ý kết nối nguồn điện.
4-2. Thiết bị điện cần kiểm tra điện và dán chứng nhận kiểm tra đạt yêu cầu, định kỳ kiểm tra lại , trước khi thao tác cần tự kiểm tra.


V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép Phân tích an toàn làm việc thao tác dùng điện (có điện) (tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích：
	
	Ngày lập biểu：
	Công ty đã định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách , giấy phép cần thiết cho công trình này: (1) nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động

	I. Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Khi thực hiện thao tác (tiếp cận) điện như kiểm tra, sửa, lắp đặt, tháo dỡ, khi nhân viên có nghi ngờ bị điện giật cần đặt trang thiết bị bảo vệ cách điện hoặc đeo dụng cụ bảo hộ cách điện.
2. Khi thực hiện thao tác như kiểm tra sửa chữa điện (tiếp cận) cho đường dây điện cao áp đặc biệt hoặc vật cách điện của nó, thì các thiết bị thao tác được sử dụng cần giữ một khoảng cách hợp lý với thân người hoặc chất dẫn điện như công cụ nguyên liệu kim loại đang sử dụng.
3. Thực hiện kiểm tra điện, đường dây hoặc tiếp cận đường dây điện, cần ngắt nguồn điện trước, sau khi xác nhận đường điện không còn xót lại điện tích, khóa công tắc nguồn điện và treo biển cảnh báo an toàn mới được thi công.
4. Đường dây điện cao áp cần sử dụng ròng rọc kéo dây, và không được kéo dây cáp điện trên mặt đất.
5. Xung quanh hộp công tắc nguồn điện, máy phát điện cần lắp bình dập lửa kiểu tay cầm, và dán biển cảnh báo an toàn rõ ràng.
6. Công tắc nguồn điện cần lắp hộp công tắc bảo vệ, thiết bị ngắt điện rò thích hợp, thiết bị an toàn chống quá phụ tải và được thợ điện đạt tiêu chuẩn thử không sai sót trước khi thi công.
7. Bộ phận mang điện bị hở của máy móc điện cần có thiết bị bảo vệ như hàng rào bảo vệ nghiêm cấm chạm điện giật và treo biển cảnh báo an toàn.
8. Vỏ bọc cách điện của đường dây dẫn nguồn điện, dây tiếp đất sử dụng không được lão hóa, bị xước và nơi kết nối dây dẫn cần kết nối chặt không được tỏa nhiệt bất thường.
9. Máy móc dùng điện cách xa công tắc nguồn cần đặt công tắc thao tác ON/OFF ngay trên máy hoặc nơi gần máy hoặc dùng cầu dao điện làm công tắc sử dụng.
10. Công tắc nguồn điện hoặc ổ cắm cùng một nhánh không được sử dụng thiết bị điện 2 vòng dây (2 loại) trở lên.
11. Máy hàn điện AC cần lắp thiết bị ngăn điện giật tự động,chức năng máy không được hỏng hoặc mất hiệu lực.
12. Đường dây điện tạm thời hoặc dây điện di động mắc qua đường đi hoặc nơi có xe cộ ra vào cần mắc giá cao theo quy định hoặc chôn dưới đất hoặc sử dụng các biện pháp an toàn tất yếu.
13. Hai đầu dây nối dây dẫn điện, dây tiếp đất với công tắc nguồn điện, vỏ ngoài thân máy cần sử dụng giắc cắm nén, vòng đệm và chốt vít.
14. Cần thực hiện xác nhận an toàn thao tác trước khi thi công


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II.Trước khi thao tác  dùng điện
	1.Hỏa hoạn
2.Nổ
3.Điện giật
	1.Máy hàn điện thao tác ở khu sản xuất kết nối điện không hợp lý có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, điện giật.
2.Thiết bị điện có khả năng phát tia lửa khác thao tác ở khu sản xuất kết nối điện không hợp lý cũng có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, điện giật.
3.Các dụng cụ điện động có lớp cách nhiệt không tốt hoặc thao tác ở nơi ẩm ướt dễ gây ra nguy hiểm điện giật.
	1-1. Máy hàn điện chưa kiểm tra đạt yêu cầu không được sử dụng
1-2. Dây tiếp đất thứ cấp cần sử dụng dây điện nối với bản thân vật thao tác hàn nối, không được đi qua giá ống hoặc đường ống. Bộ phận kim loại của thiết bị đầu cuối dẫn ra cần bọc bằng băng dính cách nhiệt.
1-3. Tay cầm nối hàn của máy hàn điện hoặc tay cầm điều chỉnh thiết bị dòng điện, điện áp cần bọc cách nhiệt.
1-4. Máy hàn điện lắp thiết bị chống điện giật tự động và xác nhận chức năng của máy.
2-1. Máy hàn điện không được để ở nơi không khô ráo như ẩm ướt, bẩn dầu mỡ hoặc nơi thấp dễ tích nước. Trường hợp cần thi công ở nơi ẩm thấp cần đệm cao và cố định chắc chắn máy móc và dây điện. Máy hàn điện cần để ở cách xa khu vực nguy hiểm như bên ngoài rãnh nước thải.
2-2. Nơi kết nối dây điện cần kết nối chắc chắn và bọc, tránh phát ra tia lửa.
3-1. Tránh đường dây điện vắt qua đường cái, tiếp xúc mặt nước.Khi cần thiết cần mắc giá cao hoặc bọc hợp lý. Vỏ ngoài dây điện không được rách hỏng.Tất cả phần mang điện đều bọc cách nhiệt.
3-2. Tất cả thiết bị điện đều cần tiếp đất


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III. Đang thao tác dùng điện
	1.Hỏa hoạn

2.Nổ

3.Điện giật
	1.Nơi thao tác không theo quy định thực hiện cách li, bịt kín, thải hết, kiểm tra, biển cảnh báo an toàn… các biện pháp phòng ngừa cần có bị mất hiệu quả, sẽ dẫn tới nguy hiểm.
2.Nguy hiểm do tự ý kết nối và dùng điện khi chưa cho phép
3.Thao tác điện chưa được cho phép có rủi ro điện giật.
	1-1. Tất cả trường hợp kết nối tới thùng bể hoặc đường ống khi thao tác ở khu quy trình đều cần xác nhận bịt kín với nhân viên đôn đốc an toàn, nhân viên giám sát thi công, kế hoạch thải hết thực sự được thực hiện, luôn luôn chú ý sự thay đổi lớn của môi trường địa điểm thi công.
1-2. Nơi thao tác cần bố trí tấm thảm chống cháy 5 mặt hoặc các thiết bị thu đốm lửa, xỉ hàn thích hợp khác.Công việc dùng điện hiện trường được coi giống như thao tác phát lửa, cần tham khảo loại hình nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa của thao tác phát lửa.
2-1. Thiết bị điện mà nhà thầu dùng ở khu sản xuất đều do đơn vị công trình nối điện, sau mỗi lần hoàn công đều cần ngắt công tắc.
3-1. Thao tác điện cần có nhân viên giám sát thi công giám sát toàn bộ tại hiện trường, nếu không không được thao tác.



V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép Phân tích an toàn làm việc của thao tác treo móc ( tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích
	
	Ngày lập biểu:
	Công ty này đã định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép.

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần thiết của công trình này: (1) nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Trước khi thực thiện treo lắp cần tự động kiểm tra và ghi chép các thiết bị như thiết bị cẩu treo, dây thép, dây xích, móc treo, cần bảo đảm an toàn đáng tin cậy, nếu có bất thường không được sử dụng.
2. Trước khi thao tác các loại treo lắp cần lắp biển cảnh báo an toàn và cử người chuyên giám hộ trong vòng phạm vi bán kính xoay chuyển của cán treo tại hiện trường treo lắp, không phải nhân viên thi công nghiêm cấm vào bên trong.
3. Nhân viên thao tác cần cẩu cần có giấy phép thao tác do cơ quan chủ quản cấp
4. Thiết bị máy cẩu đều có “Giấy phép kiểm tra an toàn đạt chất lượng” của cơ quan chính phủ cấp và không được quá hạn.
5. Nhân viên thao tác treo móc cần có giấy chứng nhận thi đạt yêu cầu và luôn mang theo giấy chứng nhận khi làm việc, cần phải đội mũ bảo hiểm, khi thao tác ở nơi cao cần tuân thủ quy định của thao tác nơi cao.
6. Móc treo cẩu cần đặt các thiết bị an toàn như lưỡi chống trơn, tời và cảnh báo tời với chức năng bình thường.
7. Bất cứ người nào cũng không được lên xuống cùng với vật cẩu nặng hoặc máy cẩu. Trong điều kiện đặc biệt, cần phải lên xuống với chúng cần thực hiện biện pháp an toàn đáng tin cậy, và được người chỉ huy hiện trường phê duyệt.
8. Khi cẩu vận chuyển khung thép cần cố định dây cáp an toàn vào mặt xà trước, sau khi định vị treo lắp tiếp tục mắc dây cáp an toàn vào tai móc của trụ thép, điểm móc cần có 2 chỗ và cần được buộc bằng hai dây thép và thêm dây cáp ổn định.
9. Xe cẩu hoạt động trên mặt đất mềm tơi hoặc dốc, thì 4 bệ chân của nó cần dùng gỗ có đủ độ cứng, kích thước hợp lý chèn chống ngăn chặn lõm vào nghiêng đổ.
10. Cẩu treo vật nặng hoặc vật hình dài cần sử dụng dây chỉ hướng kiểm soát phương hướng và ngăn lắc lư trong không trung.
11. Các máy móc như máy đào đất, máy ủi không dùng làm xe cẩu.
12. Nghiêm cấm tận dụng đường ống, giá ống, cột điện , thiết bị cơ điện làm điểm neo treo lắp.
13. Trọng lượng của vật nặng treo trên xe cẩu cần trong phạm vi tải trọng xác định
14. Trên móc treo cần ký hiệu tải trọng treo tối đa
15. Thao tác treo lắp trụ thép cần có thiết bị lên xuống an toàn (như cầu thang ..) dây cáp dọc và sử dụng dây bảo hiểm
16. Cần thực hiện xác nhận an toàn thao tác trước khi thi công


	Bước thao tác
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	Biện pháp phòng ngừa

	II.Trước khi thao tác treo móc
	1.Xe cẩu lật đổ
	1.Tải trọng xe cẩu không đủ
2.Mặt đất không bằng phẳng, chất đất mềm tơi
3.Bệ đỡ chưa hoàn toàn thò ra
4.Xe cẩu bị đâm
5.Nhân viên thao tác huấn luyện chưa đủ
	1-1. Trước khi thao tác cần do nhân viên giám sát thi công, nhân viên đôn đốc an toàn cùng xác nhận trọng lượng thiết bị cẩu treo và quy cách xe cẩu.
2-1. Cần cố định ở trên mặt đất cứng bằng phẳng, bệ đỡ cần sử dụng gỗ
3-1 Xe cẩu cần đặt bệ đỡ thò ra ngoài, sau khi thân xe giữ thăng bằng mới được thao tác trục treo.
4-1. Bán kính thao tác xe cẩu cần có cảnh báo, nhà thầu cần cử người hỗ trợ chỉ huy xe cộ, tránh người hoặc xe không liên quan bị lạc.
5-1. Người lái xe cẩu và nhân viên chỉ huy treo móc cần có giấy phép đạt yêu cầu。


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III.Trong thao tác treo móc
	1.Lật xe cẩu

2.Rơi vật 

3.Rơi

4.Đâm 

5.Điện giật


	1. Đứt nứt cáp treo, vị trí treo móc không cân bằng dẫn tới rơi vật
2. Tốc độ gió quá lớn dẫn tới vật treo lắc lư rơi xuống
3. Khi thao tác đứng chỉ huy ở bên mép tầng nhà, hoặc treo chở người
4. Trong nửa bán kinh chuyển động chạm vào dây điện, thiết bị hoặc đường ống gần đó, dẫn tới người bị điện giật, thiết bị bị hỏng.
	1-1. Xác nhận vị trí trọng tâm của vật treo móc, xác nhận tính hiệu quả của tời và thiết bị quá phụ tải.
1-2. Không sử dụng móc treo, vòng móc, vòng xích đã biến hình hoặc nứt làm dụng cụ móc treo của xe cẩu.
2-1. Tiến hành đo tốc độ gió, khi tốc độ gió tối đa vượt quá 10m/min thì lập tức ngừng thao tác.
3-1. Nhân viên chỉ huy cần đeo dây bảo hiể toàn bộ quá trình, nghiêm cấm nhân viên đi bằng xe cẩu.
4-1. Trước khi thao tác treo móc kiểm tra đường điện, thiết bị sản xuất hoặc đường ống đi qua gần đó, và giữ khoảng cách an toàn.
4-2. Bán kính treo móc cần giữ khoảng không



V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép phân tích an toàn làm việc của thao tác dao cắt bằng tia nước

	Nhân viên phân tích 
	
	Ngày lập biểu 
	Công ty đã định kỳ giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách giấy phép cần thiết cho công trình này : (1) nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Nhân viên thao tác cần đội mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt, quần áo chống nước, gang tay nhựa, bịt tai, ủng bảo hiểm.Nếu…
2. Khi thực hiện thao tác giá cao cần sử dụng dụng cụ và cơ sở bảo vệ an toàn thích hợp khác
3. Khi nhân viên thao tác thực hiện thao tác dao cắt bằng tia nước những vật có tính nguy hiểm cần mặc áo bảo hộ an toàn thích hợp.
4. Những thiết bị hoặc đường ống chứa vật nguy hiểm trước khi thao tác cần xác nhận bên trong đã thải hết
5. Trong phạm vi thao tác dao cắt bằng tia nước ( cách điểm phun tối thiểu 2,5 m) cần đặt chắn đường thích hợp và cách li bằng dây cảnh báo màu vàng.
6. Đồng thời treo biển cảnh báo “ giữ không gây trở ngại, thiết bị phun nước cao áp đang hoạt động”, để quản chế người không phải nhân viên thao tác đi vào.
7. Khi tất cả ống vắt ngang qua đường cần được bảo vệ bằng thiết bị bảo vệ an toàn hợp lý tránh xe cộ vận tải hoặc xe cần cẩu đi qua hoặc chèn ép từ bên trên.
8. Không được thay lắp cò của súng phun dao cắt bằng tia nước (hoặc khóa chặt bằng băng dính) , cần có chức năng cầm nước khi bị tuột, trước khi sử dụng cần thử chức năng công tắc bảo hiểm bình thường.
9. Phanh tay của xe chở thiết bị cắt bằng tia nước cần kéo lên và để ngay ngắn chắn bánh xe.
10. Chức năng đồng hồ áp suất bình thường, mặt đồng hồ rõ ràng và ký hiệu đường giới hạn tạm thời của áp suất thao tác
11. Nghiêm cấm tháo bỏ van điều áp ở đầu ra của bơm cao áp
12. Lỗ miệng phun của súng phun không được hỏng hoặc nứt
13. Súng phun cần lắp ở sau hệ thống xả áp tự động
14. Khi thiết bị điện gần khu vực làm việc có tính nguy hại tức thì đối với nhân viên thao tác thì cần ngắt điện.
15. Chức năng của thiết bị dập lửa rửa thiết bị bình thường.
16. Cần xem xét tính an toàn của các thiết bị cơ khí trong phạm vi làm việc, đặt một chướng ngại vật bảo vệ để tránh dịch lỏng hoặc hạt nhỏ li ti bắn ra từ hệ thống thao tác phun.
17. Kiểm tra tất cả khu vực làm việc, chuyển dịch tất cả các nguyên liệu để tản mạn , giảm bớt rủi ro nhân viên trơn ngã hoặc rơi trên chướng ngại vật.
18. Nhân viên thao tác bơm sau khi khởi động hệ thống cần xác nhận súng phun hoặc các phối kiện như đường ống và thiết bị kết nối của miệng phun có hiện tượng nứt hoặc rò rỉ hay không
19. Động cơ dầu diesel của thiết bị cắt bằng tia nước và vỏ ngoài thùng dầu diesel đều cần tiếp đất


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II.Trước khi thao tác dao cắt bằng tia nước
	1.Nổ
2.Đâm
3.Người bị thương

	1.Khi thao tác ở khu sản xuất, thiết bị dao cắt bằng tia nước, xe cộ hoặc ống thải khí của máy phát điện chưa lắp thiết bị dập lửa hoặc bị hỏng, có thể gây nổ những khí cháy gần đó.
2.Khi xe dừng hoặc chuyển động, chưa hoàn thành cảnh báo hoặc xe cộ khác không chú ý đâm vào người, xe hoặc thiết bị
3.Thiết bị dao cắt bằng tia nước chưa định kỳ kiểm tra đạt yêu cầu, khi sử dụng có sai sót bất ngờ dẫn tới nguy hiểm cho người không thể lường trước được.
	1-1. Khi xe cộ hoặc máy phát điện vào trong khu vực xưởng đều cần yêu cầu trang bị thiết bị dập lửa và xác nhận chức năng của chúng bình thường.
2-1. Dùng dây cảnh báo để cảnh báo máy móc thiết bị và phạm vi thao tác, nhà thầu cầu cử người hỗ trợ chỉ huy xe cộ, tránh để người hoặc xe cộ không phận sự vào nhầm.
3-1. Máy móc cần kiểm tra cẩn thận và ghi rõ vào bảng kiểm tra mỗi ngày, mỗi tháng
3-2. Nhân viên thao tác dao cắt tia nước cần có được giấy phép đạt yêu cầu huấn luyện của công hội dao cắt bằng tia nước hoặc nhà đại lý thiết bị.



	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III.Trong thao tác dao cắt bằng tia nước
	1.Ngã
2.Bị thương do xước
3.Tai nạn an toàn thi công
	1.Thao tác dao cắt bằng tia nước thay đổi khu thi công hoặc vị trí. Khi di chuyển không có người hỗ trợ, thời gian thao tác quá lâu, tay cầm không ổn định mất kiểm soát, có nỗi lo bị ngã.
2.Chưa cử nhân viên chuyên giám sát thao tác dao cắt bằng tia nước, nếu tình huống khẩn cấp không thể nhanh chóng dừng máy nén sẽ dẫn tới tai nạn bị thương do xước.
3.Trong khi thao tác khử gỉ của dao cắt bằng tia nước do sơ suất dẫn tới thiết bị đo (đồng hồ) , van kiểm soát, dây cáp điện, ống dẫn áp suất, đường ống quy trình ở hiện trường bị hỏng mất kiểm soát, dẫn tới sự cố an toàn thi công
	1-1. Khi thao tác thiết bị dao cắt bằng tia nước cần đeo kính bảo vệ mắt, ủng bảo hiểm, áo chống nước, bịt tai, áo bảo hộ, vỏ bảo vệ xương chân.
1-1. Khi thao tác súng dao cắt bằng tia nước cần 2 người/nhóm hỗ trợ thao tác, không được liên tục thao tác quá 2 tiếng. Nếu đạt 2 tiếng cần nghỉ 20-30 phút hoặc thay người thao tác luân phiên.
1-2. Ngoài nhân viên thao tác súng dao cắt bằng tia nước, cần cử chuyên viên giám sát toàn bộ quá trình, trong tình huống khẩn cấp cần lập tức dừng máy nén.
1-3. Bất kể đang sử dụng hay không, súng dao cắt bằng tia nước tuyệt đối không được chỉ về phía thân người, nghiêm cấm thay lắp súng dao cắt bằng tia nước hoặc dùng dây thừng, băng dính buộc chặt cò súng.
2-1. Khi nhân viên thao tác dao cắt bằng tia nước di chuyển vị trí cần đóng súng dao cắt bằng tia nước trước, rồi mới dịch chuyển vị trí.
2-2. Khi 2 người trở lên cùng thao tác, cần thống nhất nghe theo nhân viên giám sát thi công hoặc nhân viên chỉ huy để thao tác thống nhất, tránh nhân viên thao tác thao tác nhầm nhau.
3-1. Khi thao tác dao cắt bằng tia nước cần nhận biết nguy hiểm về những đường ống thiết bị liên quan trong phạm vi làm việc, làm tốt biện pháp phòng ngừa và định ra các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp, thực hiện giáo dục huấn luyện.


V. Phân tích an toàn làm việc D: Phân tích an toàn hạng mục thi công thao tác nguy hiểm cao (Khi có thao tác này mới kèm theo nội dụng mục này)
	Bảng ghi chép phân tích an toàn làm việc của thao tác mắc dỡ giá (tính thông dụng)

	Nhân viên phân tích
	
	Ngày lập biểu 
	Công ty đã định kỳ thực hiện giáo dục huấn luyện theo nội dung ghi chép

	Điều kiện tư cách, giấy phép cần thiết của công trình này: (1) Nhân viên quản lý an toàn vệ sinh người lao động

	I.Quy định an toàn công việc nói chung và điều cần chú ý

	1. Nghiêm cấm nhân viên không phận sự tự ý vào khu vực thao tác phối nhóm
2. Nguyên liệu sử dụng cho xây dựng có đinh thò ra cần phải đóng vào hoặc nhổ đi
3. Nguyên liệu của giá thi công và sàn thi công không được hỏng, biến hình hoặc bị ăn mòn rõ rệt.
4. Trường hợp nguyên liệu của giá thi công và sàn thi công là gỗ, không được dùng sơn hoặc cách xử lý khác để che đậy khiếm khuyết của nó.
5. Giá thi công và sàn thi công cần dùng vật liệu đỡ ngang để nâng đỡ thích hợp và đủ lực.
6. Gạch, ống thoát nước, ống khói bị lỏng hoặc vật liệu không thích hợp khác không được dùng để làm hoặc nâng đỡ giá thi công và sàn thi công.
7. Nền móng của giá thi công và sàn thi công cần bằng phẳng, chắc chắn và lót bằng vật liệu có chất liệu thích hợp để tránh bị trơn hoặc lún không cân đối.
8. Độ cao phủ bi của cột lan can trên cần là 1,2 m, độ cao tấm chắn chân không được nhỏ hơn 180mm, cột lan can giữa đặt ở giữa.
9. Cầu thang có độ cao 8 m trở lên thì cứ dưới 7 m cần lắp một chỗ nghỉ.
10. Việc đặt vật liệu giá, trụ chính, chắn ngang,chắn giẫm chân  xiên vật liệu không được có tình trạng lỏng, bị hỏng
11. Giá thi công cứ trong phạm vi 5,5 m chiều dọc và 7.5 m chiều ngang cần lắp một điểm cố định liên kết chặt với tòa xây dựng.
12. Trường hợp giá thi công bao quanh vật kết cấu gần đó hoặc vượt quá lối đi cần lắp lưới bảo vệ phía dưới, để tránh vật rơi xuống
13. Độ cao 1,5 M giữa hai giá trên và dưới cần lắp cầu thang lên xuống an toàn cho người lao động, mặt bậc cầu thang cần lớn hơn 15 cm, và phủ kín không có khe hở.
14. Hai bên sàn làm việc của giá thi công cần mắc thanh kéo đan nhau hoặc thanh kéo ngang
15. Cần xác nhận an toàn thao tác trước khi thi công


	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	II. Trước thao tác mắc tháo giá
	1.Đổ
2.Chèn bị thương
	1.Nguyên liệu giá thi công chất đầy lối đi gây trở ngại cho người qua lại và có rủi ro bị đổ, ngón chân chèn bị thương.
2.Vị trí vật liệu vật chuyển chưa được cố định, khi di chuyển có rủi ro bị rơi xuống .1.2
	1-1. Việc để giá thi công cần có phạm vi cảnh báo và dữ liệu ký hiệu liên quan

1-2. Nghiêm cấm chất vật liệu ở lối đi của nhân viên
1-3. Nhân viên thi công cần đi giầy bảo hiểm

2-1. Khi vận chuyển, vật liệu của giá thi công cần buộc chặt

2-2. Khi vận chuyển vật liệu, nhân viên nghiêm cấm ngồi trên vật phẩm



	Bước thao tác
	Nguy hiểm có thể  
	Nguyên nhân nguy hiểm
	Biện pháp phòng ngừa

	III.Trong thao tác mắc tháo giá
	1.Va đập
2.Rơi
3.Đổ
	1.Nhân viên thi công đi lại chưa chú ý tới chướng ngại vật, lúc đi đường trêu đùa, phần đầu có rủi ro bị va đập và rơi xuống.
2.Nhân viên thi công chưa đeo dây bảo hiểm theo quy định của thao tác độ cao, khi thi công có rủi ro bị rơi xuống
3.Giá thi công chưa kiểm tra đạt yêu cầu có rủi ro bị đổ
	1-1 Mắc tháo giá được coi là thao tác ở độ cao, cần đối chiếu thực hiện theo nội dung nguy hiểm và phòng ngừa của thao tác độ cao.
1-1. Khi thực hiện thao tác mắc tháo cần đội mũ bảo hiểm và cài dây mũ chắc chắn.
1-2. Nghiêm cấm chạy nhảy, nô đùa trên giá thi công
1-3. Khi thực hiện mắc tháo giá thi công, nghiêm cấm di chuyển nguyên liệu bằng hình thức ném bắt, khi cần thiết dùng xe cẩu phối hợp thi công.
2-1. Trong thao tác giá thi công cần lắp dây cáp an toàn hoặc thiết bị có thể treo móc, nhân viên cần sử dụng dây bảo hiểm hai móc kiểu đeo lưng trong toàn bộ quá trình , và xác định nơi móc vững chắc.
2-2. Đối với chiều cao 1,5 m trở lên cần lắp thiết bị lên xuống an toàn trước mới được sử dụng
2-4. Lỗ hở gần vách không được lớn hơn 20 cm hoặc mắc thêm lưới an toàn ở chỗ hở.
3-1. Giá thi công chưa kiểm tra đạt yêu cầu nghiêm cấm sử dụng, thiết bị ra vào cần dùng thanh sắt ngăn người vào nhầm.


VI. Phân tích an toàn làm việc E: thao tác nguy hiểm cao mới phát hiện trong quá trình thi công, đề nghị cải thiện và tập hợp tình hình thực hiện
	Hạng mục thao tác nguy hiểm 
	Ngày 
	Nội dung kiến nghị cải thiện 
	Ghi chép theo dõi tình hình thực hiện

	Điền ví dụ：

Thao tác cắt bằng tia nước

	XX/XX
	Ghi chép của nhân viên phụ trách công trường nhà thầu:
Cặn tấm bo mạch chủ được khử bằng tay, đổi thành khử bằng cắt tia nước. Đơn vị công trình đề nghị thực hiện tốt JSA trước và giáo dục về an toàn rồi mới có thể thi công.
	Ghi chép của chủ quản tuần tra：XX/XX

Tài liệu phúc tra JSA cắt bằng tia nước đã kèm trong hồ sơ chưa để ở hiện trường. Nhân viên thi công đều đã được huấn luyện an toàn thao tác nguy hiểm này.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VII. Giáo dục huấn luyện các biện pháp phòng ngừa của thao tác nguy hiểm bao gồm ảnh nơi lên lớp và ghi chép tuần tra



Ghi chú : Nhà thầu sẽ thông báo cho nhân viên liên quan về môi trường thao tác nguy hiểm và kết quả phân tích an toàn của công trình này, nhân viên không được huấn luyện thì không cho phép thi công, nhà thầu không tuân theo quy định cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
Bản mẫu 2013





Công ty TNHH công trình○○○





Dấu công ty và người phụ trách





Sau khi thẩm duyệt, tài liệu JSA có thể in dọc hai mặt， mỗi mặt hai trang. Hãy để tài liệu tại hiện trường làm việc để nhân viên thi công tiện tra đọc.





Công trình cắt sửa đường hàn bo mạch chủ của bể T-701 nhà máy VCM Mạch Liêu


Ghi chép phân tích an toàn làm việc





Mã hiệu công trình:61F45M03


Mã tài liệu:M5-V001


Ngày:102/03/01


Giới hạn sử dụng tại: nhà xưởng VCM Mạch Liêu Formosa (khu bể cảng)





Địa điểm tập kết★





Địa điểm thi công ●





Tên công trình�
Công trình cắt sửa đường hàn bo mạch chủ bể T-701�
Mã hiệu công trình�
61F45M03�
�
Ngày huấn luyện�
�
Thời gian huấn luyện�
13:00-13:30�
Địa điểm huấn luyện�
Phòng nghỉ�
�
Người giảng bài�
○○○�
Người phụ trách công trường�
○○○�
Nhân viên giám sát�
○○○�
�
STT�
Chữ ký nhân viên được huấn luyện�
STT�
Chữ ký nhân viên được huấn luyện�
Ảnh thực hiện giáo dục huấn luyện�
�
�
�
�
�
�
�






Sơ đồ quản chế khu nhà máy của khu bể cảng Tây Bắc





Tường bao khu cảng


Hàng rào khu nhà máy


Quản lý cổng ra vào lần 2


Phòng nghỉ nhà thầu











Khi chủ quản bảo dưỡng tuần tra hiện trường trong thời gian thi công cần phỏng vấn nhân viên thi công đã được giáo dục huấn luyện JSA của dự án hay chưa và xác nhận hiệu quả đồng thời ghi chép kết quả phỏng vấn vào cột này





Hiệu quả thăm kiểm tra huấn luyện JSA của công trình này: Hãy viết bằng tay
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